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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TB, YẾU
TUẦN 14
Bài 1:
Em hãy điền tên tác giả của những tác phẩm trong bảng dưới đây:
	Tác phẩm
	Tác giả

	Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.
	

	Qua Đèo Ngang
	

	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	

	Sông núi nước Nam
	

	Tiếng gà trưa
	

	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
	

	Cảnh khuya
	

	Rằm tháng giêng
	

	Bạn đến chơi nhà
	

	Bánh trôi nước
	


* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- HS xem lại các tác phẩm trữ tình đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7 từ tuần 1 đến tuần 13 để trả lời câu hỏi.
Bài 2:
Em hãy cho biết thể thơ của các tác phẩm trong bảng dưới đây:

	Tác phẩm
	Thể thơ

	Qua Đèo Ngang
	

	Sông núi nước Nam
	

	Tiếng gà trưa
	

	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
	

	Cảnh khuya
	

	Bài ca Côn Sơn
	


* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

	Tác phẩm
	Thể thơ

	Qua Đèo Ngang
	Thất ngôn bát cú

	Sông núi nước Nam
	Thất ngôn tứ tuyệt

	Tiếng gà trưa
	Năm chữ có biến đổi linh hoạt

	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
	Ngũ ngôn tứ tuyệt

	Cảnh khuya
	Thất ngôn tứ tuyệt

	Bài ca Côn Sơn
	Lục bát


Bài 3:


        Em hãyđiền từ còn thiếu vào dấu … trong những câu dưới đây:
a. Đại từ là những từ dùng để … trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

b. Từ láy gồm có 2 loại là từ láy …và từ láy …

c. Từ ghép gồm có 2 loại là từ ghép chính phụ và …

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
HS xem lại kiến thức về đại từ, từ láy và từ ghép trong SGK Ngữ văn 7 tập 1 để điền những từ còn thiếu trong những câu trên.

a. Đại từ là những từ dùng để trỏ(chỉ) người, sự vật, hoạt động, tính chất… trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

b. Từ láy gồm có 2 loại là từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận.

c. Từ ghép gồm có 2 loại là từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

Bài 4:


        Em hãy đặt câu với thành ngữ dưới đây:

Nhanh như chớp.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- HS đặt câu đúng cấu trúc ngữ pháp, có thành ngữ: Nhanh như chớp.
- Câu có dấu chấm câu.

- Câu đầy đủ nội dung, ý nghĩa.

Gợi ý:  Bạn An chạy nhanh như chớp.
Bài 5:


Em hãy chỉ ra phép tu từ điệp ngữ và tác dụng của các biện pháp điệp ngữ được sử dụng trong những câu dưới đây:

a. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.







(Đường đi Sa Pa- Tiếng Việt 4, tập một, 1995)

b. Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.




(Viếng lăng Bác – Viễn Phương)

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:


HS xem lại bài điệp ngữ SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 trang 152.

a. Biện pháp tu từ điệp ngữ :Thoắt cái

Tác dụng: Nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thiên nhiên đất trời theo từng mùa: thu, đông, xuân.
b. Biện pháp tu từ điệp ngữ :Muốn làm
Tác dụng: Nhấn mạnh nguyện vọng tha thiết, nguyện ước và tình cảm mãnh liệt của tác giả đối với Bác,  muốn được gắn bó với lăng Bác.
	Lưu hành nội bộ



